CÂU HỎI TÌM HIỂU LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI
Câu hỏi 1:

Luật Bảo hiểm Xã hội được Quốc hội chính thức thông qua năm nào?

a. Năm 2013;
b. Năm 2014;
c. Năm 2015.
Đáp án: b (Điều 125 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 2:

Luật Bảo hiểm Xã hội chính thức có hiệu lực thi hành từ khi nào?

a. 01/01/2014;
b. 01/01/2015;
c. 01/01/2016.
Đáp án: c (Điều 124 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 3
Luật BHXH quy định: Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi thì được trợ cấp như thế nào:

a. Một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi;

b. Một lần bằng 1 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con;

c. Hai lần bằng 2 tháng lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi cho mỗi con;

d. Một lần bằng 3 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.


Đáp án: a (Điều 38 Luật BHXH 2014)
Câu hỏi 4

Luật BHXH 2014 quy định người lao động được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện nào dưới đây?

a. Suy giảm khả năng lao động từ 2% trở lên do bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc.


b. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động; trên tuyến đường đi và về tư nơi ở đến nơi làm việc trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý.


c. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trên tuyến đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc.

Đáp án: b (Khoản 1 và Khoản 2, Điều 43 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 5:

Theo Luật BHXH 2014 mức hưởng chế độ thai sản được tính như thế nào?

a. Mức hưởng một tháng bằng 70% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề khi nghỉ việc.

b. Mức hưởng một tháng bằng 80% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề khi nghỉ việc.

c. Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ hưởng chế độ thai sản.

Đáp án: c (Khoản 1, Điều 39 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 6

Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH như thế nào?


a. Cứ mỗi năm tính bằng 1 tháng lương bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


b. Cứ mỗi năm tính bằng 1,3 tháng lương bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội.


c. Cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014; 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.


Đáp án: c (Khoản 2, Điều 60 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 7

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai định kỳ bao nhiêu lần? Mỗi lần bao nhiêu ngày?


a. 05 lần, mỗi lần 01 ngày.


b. 05 lần, mỗi lần 01 ngày, trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 2 ngày cho mỗi lần khám thai.


c. 06 lần, mỗi lần 01 ngày.


Đáp án: b (Điều 32, Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 8

Theo quy định của pháp luật có các chế độ bảo hiểm xã hội hiện hành nào sau đây?
a. Ốm đau, tai nạn lao động, nghỉ mất sức, thai sản, hưu trí, tử tuất;

b. Ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, nghỉ mát;

c. Nghỉ ốm, nghỉ thai sản, nghỉ mát, tai nạn lao động, nghỉ hưu;

d. Ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thai sản, hưu trí, tử tuất.


Đáp án: d (Điều 4, Luật BHXH 2014)

Câu hỏi 9

Lao động nữ sinh con, người lao động nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi (nam, nữ) phải đóng BHXH bao nhiêu tháng mới được hưởng chế độ thai sản?


a. Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;


b. Phải đóng BHXH từ đủ 5 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;


c. Phải đóng BHXH từ đủ 4 tháng trở lên trong vòng 12 tháng;


Đáp án: a (Điều 31 Luật BHXH 2014)

Câu hỏi 10

Mức trợ cấp một lần đối với lao động nữ về hưu được quy định như thế nào?

a. Tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% ;


b. Từ năm thứ 31 trở đi cứ mỗi năm đóng được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH;


c. Trợ cấp tối đa không quá 05 tháng lương;


d. Cả a và b đều đúng;

Đáp án: d (khoản 2 Điều 58 Luật BHXH) 
Câu hỏi 11 

Lao động nữ sinh con được trợ cấp một lần bằng mấy lần mức lương cơ sở chung cho mỗi con?

a. Trợ cấp một lần bằng 01 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con;

b. Trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con;
c. Trợ cấp một lần bằng 03 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con;
d. Không được trợ cấp.

Đáp án: b (Điều 38 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 12                                        

Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp nào sau đây?


a. Lao động nữ mang thai, sinh con;

b. Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;


c. Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

d. Tất cả các trường hợp trên.

Đáp án: d (Khoản 1, Điều 31 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 13

Thời gian nào dưới đây được người sử dụng lao động tính vào thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản?

a. Người lao động nữ khám thai;
b. Người lao động đặt vòng tránh thai, thực hiện biện pháp triệt sản;
c. Người lao động nữ sẩy thai, nạo, hút thai;
d. Cả 3 phương án trên.

Đáp án: d (Điều 31, Điều 32 và Điều 33 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 14

Lao động nữ trong thời gian mang thai mà ở xa cơ sở y tế hoặc người mang thai có bệnh lý thai không bình thường thì được nghỉ bao nhiêu ngày cho mỗi lần khám thai định kỳ?

a. Được nghỉ mỗi lần 01 ngày;
b. Được nghỉ mỗi lần 03 ngày;
c. Được nghỉ mỗi lần 02 ngày.

Đáp án: c (Điều 32 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 15

Lao động nữ sinh đôi trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc theo quy định thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con được nghỉ thêm bao nhiêu lâu?

a. 01 tháng cho mỗi con;

b. 02 tháng cho mỗi con;

c. 03 tháng cho mỗi con.
Đáp án: a (Điều 34 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 16

Trường hợp lao động nữ sau khi sinh, con bị chết được nghỉ như thế nào?

a. Được nghỉ 02 tháng nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên tính từ ngày con chết;

b. Được nghỉ 04 tháng nếu con dưới 02 tháng tuổi tính từ ngày sinh con;

c. Cả a, b đều đúng;

d. Được nghỉ 60 ngày nếu con 50 ngày tuổi tính từ ngày sinh con.

Đáp án: c (Điều 34 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 17

Trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động có phải đóng BHXH không?


a. Người lao động phải đóng;


b. Người sử dụng lao động phải đóng;


c. Cả người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH.


Đáp án: c (Khoản 2, Điều 39 Luật BHXH năm 2014).

Câu hỏi 18

Người lao động làm việc trong điều kiện bình thường thì thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm?

a.  30 ngày nếu đóng BHXH dưới 15 năm;

b.  40 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm;

c.  60 ngày nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên;

d. Tất cả các phương án trên;

Đáp án: d (Khoản 1, Điều 26 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 19

Thời gian nghỉ ốm có tính các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hàng tuần hay không?


a. Thời gian nghỉ ốm chỉ tính theo ngày làm việc;


b. Tính luôn các ngày nghỉ lễ, tết, hàng tuần;


c. Kể cả những ngày nghỉ hàng năm.


Đáp án: a (Khoản 1, Điều 26 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 20

Trường hợp chỉ có cha hoặc mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì người cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng có được hưởng chế độ thai sản không?

a. Không được hưởng chế độ thai sản;

b. Được hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi;

c. Chỉ có người cha được hưởng chế độ thai sản.


Đáp án: b (Điều 34 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 21

Người lao động được nghỉ bao nhiêu ngày trong một năm khi con ốm đau?

a. Tối đa 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi;

b. Tối đa 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi;

c. Cả a, b đều đúng.
Đáp án: c (Khoản 1, Điều 27 Luật BHXH 2014).
Câu hỏi 22

Trường hợp cả cha lẫn mẹ đều tham gia BHXH, nếu người mẹ đã hết thời hạn hưởng chế độ con ốm đau mà con vẫn còn ốm thì người cha có được hưởng chế độ con ốm không?

a. Người cha vẫn được hưởng chế độ con ốm trong năm làm việc;

b. Không được hưởng do mẹ đã hưởng hết chế độ con ốm;

c. Cả 2 phương án trên.


Đáp án: a (Khoản 2, Điều 24 Luật BHXH 2014).

Câu hỏi 23

Khi thực hiện các biện pháp tránh thai thì người lao động được hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Hỏi thời gian nghỉ việc tối đa được Luật BHXH năm 2014 quy định như thế nào?


a. 05 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.


b. 06 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.


c. 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai; 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.


Đáp án: c (Khoản 1, Điều 37 Luật BHXH năm 2014).
Câu hỏi 24

Từ năm 2020, khi người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì điều kiện để hưởng lương hưu là gì?
a. Người lao động nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên.
b. Người lao động nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

c. cả a và b đều đúng

Đáp án: a (Điều 55 Luật BHXH năm 2014).
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